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Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0672001 - Hình họa – Vẽ kỹ thuật cơ bản STC : 2(30,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3771040077Đoàn Nhất Vũ 20/03/1995 ,00 ,00 ,00 CT

2 3771040107Đỗ Hữu Phúc 14/11/1995 7,50 5,60 6,20

3 3771040255Phạm Vi Sinh 01/10/1995 10,00 6,50 7,60

4 3771040409Trịnh Vũ Trường Giang 04/11/1995 6,30 3,30 4,20

5 3771040448Vũ Trọng Thành 28/03/1995 5,00 3,30 3,80

6 3771040468Võ Minh Quân 25/09/1995 7,20 2,10 3,60

7 3771040508Nguyễn Thành Tài 16/08/1994 ,00 ,00 ,00 CT

8 3771040516Nguyễn Như Đông 22/07/1995 7,80 4,70 5,60

9 3771040699Lê Quang Huy 12/10/1994 6,10 6,10 6,10

10 3771040729Huỳnh Văn Phong Nhã 25/07/1995 9,50 2,90 4,90

11 3771040794Nguyễn Khoa 24/05/1995 6,60 2,40 3,70

12 3771040805Đinh Hoàng Phúc 10/01/1995 5,00 3,40 3,90

13 3771040817Hoàng Anh Năm 27/05/1995 1,80 2,00 1,90

14 3771040953Nguyễn Trọng Hiếu 18/09/1995 5,20 5,20 5,20

15 3771040954Phan Thanh Phong 19/06/1995 6,50 6,20 6,30

16 3771041051Dương Tấn Thành 18/03/1995 2,80 4,30 3,90

17 3771041136Phan Phúc Hiền 12/01/1995 ,00 ,00 ,00 CT

18 3771041298Võ Long Khánh 15/02/1995 6,80 2,70 3,90
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